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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục văn bản được công khai theo quy định của Luật Tiếp 

cận thông tin thuộc trách nhiệm của UBND phường Trung Thành 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRUNG THÀNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; 

Xét đề nghị của Công chức Tư pháp – Hộ tịch và Công chức  Văn phòng – 

Thống kê phường Trung Thành, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Nay Công bố kèm theo Quyết định này: 

1. Danh mục thông tin được công khai theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp 

cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016 thuộc trách nhiệm công khai của 

Ủy ban nhân dân phường. 

2. Danh mục thông tin được công khai trên Cổng Thông tin điện tử thành 

phố theo quy định tại Điều 19 Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 

06/4/2016 thuộc trách nhiệm công khai của Ủy ban nhân dân phường. 

Điều 2. Hình thức, thời điểm công khai thông tin: 

Hình thức, thời điểm công khai thông tin được thực hiện theo quy định tại 

Điều 18 Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và Nghị định 

số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện: 

1. CC Văn phòng – Thống kê phường có trách nhiệm: 

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường thực hiện việc cập nhật, công 

khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 

06/4/2016  và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 13/01/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. 



- Trực tiếp thực hiện việc cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân phường 

tạo ra theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 

06/4/2016  và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 13/01/2018 của Chính phủ.  

2. CC Văn hoá – Xã hội: 

Có trách nhiệm phối hợp với CC Văn phòng – Thống kê phường trong thực hiện 

việc cập nhật, công khai, cung cấp thông tin theo khoản 1 Điều này trên Trang thông tin 

điện tử của phường hoặc bằng các hình thức phù hợp theo quy định pháp luật. 

3. Các công chức chuyên môn, các ban, ngành đoàn thể của phường, các cơ 

quan đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với CC Văn phòng – Thống kê 

phường trong thực hiện việc cập nhật, công khai, cung cấp thông tin theo khoản 

1 Điều này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

CC Văn phòng – Thống kê phường; CC Tư pháp – Hộ tịch; công chức 

chuyên môn; các ban, ngành đoàn thể; và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND thành phố; 

- Phòng Tư pháp thành phố; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường 

- Như điều 4; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khải 

 

 

 

 



 
 

DANH MỤC CÔNG KHAI THÔNG TIN  

(Bàn hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND phường Trung Thành) 

 

TT Tên loại, Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Nội dung 

Hình thức 

công khai 

I Danh mục các văn bản pháp luật của Trung ương 

1  71/2023/NĐ-CP 20/9/2023 

 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-

CP ngày 18/9/2020 vê xử lý cán bộ, 

công chức, viên chức 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

2  72/2023/NĐ-CP 26/09/2023 
 Nghị định Quy định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

3  73/2023/NĐ-CP 29/09/2023 

Nghị định quy định về khuyến khích, 

bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, 

dám nghĩ dám làm, dám chịu trách 

nhiệm vì lợi ích chung 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=162979&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163752&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=162506&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/


 
 

4  74/2023/NĐ-CP 11/10/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định quy định liên 

quan đến phân cấp giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực Hàng hải 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

5  76/2023/NĐ-CP 01/11/2023 

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều của Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

6  77/2023/NĐ-CP 02/11/2023 

Nghị định về quản lý nhập khẩu hàng 

hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

7   78/2023/NĐ-CP 07/11/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của 

Chính phủ về tín dụng đầu tư của 

Nhà nước 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

8  79/2023/NĐ-CP 15/11/2023 
Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Sở 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164003&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163114&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164613&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=153251&Keyword=x%E1%BB%AD%20ph%E1%BA%A1t
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=153251&Keyword=x%E1%BB%AD%20ph%E1%BA%A1t
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164800&Keyword=


 
 

hữu trí tuệ về quyền đối với giống 

cây trồng 

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

9  80/2023/NĐ-CP 17/11/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-

CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 và 

Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 

03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 

về kinh doanh xăng dầu 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

10  82/2023/NĐ-CP 28/11/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-

CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật 

Phí và lệ phí 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

11  83/2023/NĐ-CP 29/11/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 95/2018/NĐ-

CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về phát hành, 

đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao 

dịch công cụ nợ của Chính phủ trên 

thị trường chứng khoán 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

12  84/2023/NĐ-CP 01/12/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-

CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập 

khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164893&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=165029&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=165030&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164908&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/


 
 

để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh 

tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 

- 2027 

 

13  85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 115/2020/NĐ-

CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

14  86/2023/NĐ-CP 07/12/2023 

Nghị định quy định về khung tiêu 

chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

15  87/2023/NĐ-CP 08/12/2023 

Nghị định QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, 

CHỐNG TIỀN GIẢ VÀ BẢO VỆ 

TIỀN VIỆT NAM 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

16  89/2023/NĐ-CP 12/12/2023 

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và 

Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 

20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=164765&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163867&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163871&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=163868&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/


 
 

quy định về thành lập và hoạt động 

của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt 

Nam 

17  90/2023/NĐ-CP 13/12/2023 

Nghị định Quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng 

phí đường bộ 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

18  91/2023/NĐ-CP 14/12/2023 

Nghị định về Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đường sắt và Nghị định số 

01/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

19  92/2023/NĐ-CP 19/12/2023 
Nghị định về Bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật của Chính phủ 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=165031&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164045&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164308&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/


 
 

20  37/2023/TT-BCT 22/12/2023 

Thông tư quy định về hạn ngạch thuế 

quan nhập khẩu mặt hàng muối, 

trứng gia cầm năm 2024 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

21  93/2023/NĐ-CP 25/12/2023 

Nghị định quy định về xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ 

nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn 

hóa phi vật thể. 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

22  95/2023/NĐ-CP 29/12/2023 

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

23  49/2023/NĐ-CP 31/12/2023 

Nghị định về Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực 

kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe 

máy chuyên dùng, xe chở người bốn 

bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 

bốn bánh có gắn động cơ và xe đạp 

điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn 

bản pháp luật  

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Thông qua tiếp dân;  

 

II Danh mục các văn bản hành chính của địa phương 

http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=164400&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=164767&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=165035&Keyword=
http://namtien.phoyen.thainguyen.gov.vn/


 
 

24  317/QĐ-UBND 15/12/2023 

Quyết định về việc công bố công 

khai ước thực hiện công tác thu ngân 

sách năm 2023 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục “Giới thiệu” 

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Niêm yết công khai. 

25  321/QĐ-UBND 19/12/2023 

Quyết định của UBND phường 

Trung Thành về việc công nhận danh 

sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và danh 

sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận 

nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, 

năm 2023 trên địa bàn phường Trung 

Thành 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục “Giới thiệu” 

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Niêm yết công khai. 

26  329/QĐ-UBND 28/12/2023 

Quyết định của UBND phường 

Trung Thành về việc công bố công 

khai dự toán thu chi ngân sách 2024 

trình HĐND phường Quyết định 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục “Giới thiệu” 

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Niêm yết công khai. 

27  327/QĐ-UBND 29/12/2023 

Quyết định của UBND phường 

Trung Thành về việc ban hành Quy 

chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý 

đơn thư khiếu nại, tố cáo  

- Thông qua tiếp dân;  

- Niêm yết công khai. 

28  328/QĐ-UBND 29/12/2023 

Quyết định của UBND phường 

Trung Thành về việc ban hành Nội 

quy tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý 

đơn thư khiếu nại, tố cáo  

- Thông qua tiếp dân;  

- Niêm yết công khai. 

29  03/QĐ-UBND 09/01/2024 

Quyết định của UBND phường 

Trung Thành về việc công bố kết quả 

hệ thống hoa văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND, UBND phường 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục “Giới thiệu” 

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Niêm yết công khai. 



 
 

Trung Thành trong kỳ hệ thống hoá 

2019-2023 

30  10/QĐ-UBND 08/01/2024 

Quyết định của UBND phường 

Trung Thành về việc công bố công 

khai dự toán thu chi ngân sách 2024 

đã được HĐND phường Quyết định 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục “Giới thiệu” 

http://trungthanh.phoyen.thainguyen.gov.vn/ 

- Niêm yết công khai. 

31  01/NQ-HĐND 05/01/2024 

Nghị quyết của HĐND phường 

Trung Thành về việc phê chuẩn kết 

quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023 và mục tiêu 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2024. 

- Thông qua tiếp dân;  

- Niêm yết công khai. 

32  02/NQ-HĐND 05/01/2024 

Nghị quyết của HĐND phường 

Trung Thành về việc thông qua kế 

hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 

của HĐND phường năm 2024. 

- Thông qua tiếp dân;  

- Niêm yết công khai. 

33  03/NQ-HĐND 05/01/2024 

Nghị quyết của HĐND phường 

Trung Thành về việc phê chuẩn dự 

toán ngân sách phường Trung Thành 

năm 2024. 

- Thông qua tiếp dân;  

- Niêm yết công khai. 

34  01/QĐ-UBND 02/01/2024 

Quyết định ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ của UBND phường 

Trung Thành 

- Thông qua tiếp dân;  

- Niêm yết công khai. 

35  02/QĐ-UBND 02/01/2024 

Quyết định ban hành Quy chế quản 

lý tài sản nhà nước tại UBND 

phường Trung Thành 

- Thông qua tiếp dân;  

- Niêm yết công khai. 



 
 

36  08/KH-UBND 12/01/2024 
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành 

chính xã Trung Thành năm 2023 

- Thông qua tiếp dân;  

- Niêm yết công khai. 

37  01/KH-UBND 04/01/2023 
Kế hoạch tiếp công dân năm 2024 

của Chủ tịch UBND phường 

- Thông qua tiếp dân;  

- Niêm yết công khai. 

38    

Bảng niêm yết công khai danh sách 

người đứng đầu, công chức chuyên 

môn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả 

- Trang thông tin điện tử phường Trung Thành 

tại chuyên mục “Thông báo” 

- Thông qua tiếp dân;  

- Niêm yết công khai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN CÓ ĐIỀU KIỆN 

(kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND phường Trung Thành) 

 

 

STT Loại thông tin Hình thức công khai 

1 

Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá 

nhân của cán bộ, công chức người lao động thuộc UBND 

phường 

Được cán bộ, công chức, người lao động đó đồng ý 

2 
Thông tin liên quan đến bí mật gia đình của cán bộ, công 

chức người lao động thuộc UBND phường 
Được cán bộ, công chức, người lao động đó đồng ý 
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